	
	




	Giáo án số: 1.............................
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.........

Tên bài học trước:.....................................................

Thực hiện  từ ngày. 3/ 09/ 2019 đến ngày 7/09/ 2019.


Tên bài:  CHƯƠNG I                LINH KIỆN THỤ ĐỘNG

Bài 1: Điện trở
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nhận biết các ứng dụng của điện trơ.

Đọc được các giá trị của điện trơ. Biết cách kiểm tra linh kiện.

đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..15  phút.
Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, [phương pháp tự học, cách làm bài. Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các dạng điện trở trong thực tế.
Vật dẫn điện

Vật cách điện


	Thuyết trình
Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   5‘

	2
	Giảng bài mới

1.1. Điện trở

- Ñònh nghóa:

     - Ñieän trôû cuûa daây daãn 
- Ñònh luaät oâm  

1.1.1. Ký hiệu, cấu tạo

1.1.2. Các tham số cơ bản

Giá trị điện trở: 

Công suất của điện trở:
Công suất toả nhiệt của điện trơ

1.1.3. Đọc các tham số của điện trở

Xác định trị số điện trở:

- Cách xác định trực tiếp:

- Xác định trị số theo cách ghi dùng kí hiệu vòng màu:

1.1.4. Đo, kiểm tra chất lượng.
1.2. Tụ điện

1.2.1. Ký hiệu, cấu tạo

1.2.2. Các tham số cơ bản

1.2.3. Đọc các tham số của tụ điện

1.2.4. Đo, kiểm tra 

	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	  40’

  20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Điện trở là phần linh kiện quan trọng.
Tụ điện là phần tử có chức năng đặc biệt
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng đọc 1 số giá rị của R và C. Tính toán vài bài tập cơ bản ở tài liệu.
	   3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Sách điện tử cơ bản của Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ lao động TB &xh phát hành
- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên


  







               Đặng Thế Huân

	
	


	Giáo án số: 2.............................
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.........

Tên bài học trước:  Điện trở – Tụ điện.

Thực hiện  từ ngày.9/09/2019 đến ngày14/09/ 2019.


Tên bài:  CHƯƠNG I                LINH KIỆN THỤ ĐỘNG

Bài 2: Cuộn cảm và các linh kiện khác
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nhận biết các ứng dụng của cuộn cảm , biến trở, mhiệt điện trở....

Đọc được các giá trị của linh kiện. Biết cách kiểm tra linh kiện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, [phương pháp tự học, cách làm bài. Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các dạng cuộn cảm  trong thực tế.

Rơ le 
Công tắc tơ

	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   5‘

	2
	Giảng bài mới

1.3. Cuộn cảm
1.3.1. Ký hiệu, cấu tạo
1.3.2. Các tham số cơ bản
1.3.3. Đọc các tham số của cuộn cảm
1.3.4. Đo, kiểm tra chất lượng.
1.4. Các linh kiện khác
1.4.1. Relay
1.4.2. Máy biến áp 


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	  40’

   30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Cuộn cảm là phần linh kiện quan trọng.

Rơ le là phần tử có chức năng đặc biệt
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng đọc 1 số giá rị của L và rơ le. Tính toán vài bài tập cơ bản ở tài liệu.
	  3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Sách điện tử cơ bản của Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ lao động TB &xh phát hành

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên


  







               Đặng Thế Huân
	Giáo án số: 3.............................
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.........

Tên bài học trước:.cuộn cảm.

Thực hiện từ ngày.16/ 09/2019 đến ngày 21/09/2019.


Tên bài:  CHƯƠNG 2                VẬT LIỆU BÁN DẪN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nhận biết các ứng dụng của cuộn cảm , biến trở, mhiệt điện trở....

Đọc được các giá trị của linh kiện. Biết cách kiểm tra linh kiện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, [phương pháp tự học, cách làm bài. Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các dạng cuộn cảm  trong thực tế.

Rơ le 

Công tắc tơ


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   5

	2
	Giảng bài mới

1.3. Cuộn cảm

1.3.1. Ký hiệu, cấu tạo
1.3.2. Các tham số cơ bản
1.3.3. Đọc các tham số của cuộn cảm
1.3.4. Đo, kiểm tra chất lượng.
1.4. Các linh kiện khác
1.4.1. Relay
1.4.2. Máy biến áp 


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	40’

30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Cuộn cảm là phần linh kiện quan trọng.

Rơ le là phần tử có chức năng đặc biệt
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng đọc 1 số giá rị của L và rơ le. Tính toán vài bài tập cơ bản ở tài liệu.
	   3


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Sách điện tử cơ bản của Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ lao động TB &xh phát hành

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên


  







               Đặng Thế Huân

	Giáo án số: 4.............................
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.........

Tên bài học trước:.vật liệu bán dẫn.

Thực hiện từ ngày.23/ 09/2019 đến ngày28 /09/2019.


Tên bài:  CHƯƠNG 3                DIODE VÀ MẠCH ỨNG DỤNG
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nhận biết các ứng dụng của cuộn cảm , biến trở, mhiệt điện trở....

Đọc được các giá trị của linh kiện. Biết cách kiểm tra linh kiện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng , phấn, máy chiếu, linh kiện thực tế.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, [phương pháp tự học, cách làm bài. Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các dạng cuộn cảm  trong thực tế.

Rơ le 

Công tắc tơ


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   5

	2
	Giảng bài mới

1.3. Cuộn cảm

1.3.1. Ký hiệu, cấu tạo
1.3.2. Các tham số cơ bản
1.3.3. Đọc các tham số của cuộn cảm
1.3.4. Đo, kiểm tra chất lượng.
1.4. Các linh kiện khác
1.4.1. Relay
1.4.2. Máy biến áp 


	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	40’

30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Cuộn cảm là phần linh kiện quan trọng.

Rơ le là phần tử có chức năng đặc biệt
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng đọc 1 số giá rị của L và rơ le. Tính toán vài bài tập cơ bản ở tài liệu.
	   3


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Sách điện tử cơ bản của Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ lao động TB &xh phát hành

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên


  







               Đặng Thế Huân




ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học: ……………………….......................


                                  Lớp : …………………Khoá : ……………… .


                                  Họ và tên giảng viên : ………………………...


                                  Năm học:............................................................















































Quyển số:.......




















